
STT Họ Và Tên Năm sinh Nam Nữ Số CMTND
Ngày, 

Tháng, Năm 
cấp

Nơi cấp CMTND
Điểm 

thi
Kết quả

1 Cao Thị Oanh 1958 X 021978072 24/03/2004
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

2 Lê Đức Hiển 1979 X 024424442 30/06/2005
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

3 Nguyễn Thị Kim Oanh 1974 X 281130253 17/03/2012
Công an

tỉnh Bình Dương
20 Đạt

4 Lê Thị Hồng 1977 X 026028980 08/06/2010
 Công an  tỉnh 

Thừa Thiên Huế
17 Đạt

5 Cấy Xám Muồi 1975 X 022986653 02/06/2008
Công an

 tỉnh Tiền Giang
20 Đạt

6 Tô Thị Kim Huệ 1975 X 079175006424 08/03/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân cư

20 Đạt

7 Mai Thu Thủy 1971 X 022622073 19/10/2004
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

8 Hồ Hoàng Thu Thủy 1969 X 024839546 01/11/2007
 Công an

thành phố  Hồ Chí Minh
20 Đạt

9 Nguyễn Hữu Lễ 1985 X 024307165 24/11/2004
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

10 Nghiêm Phi Long 1985 X 341500546 19/11/2005
Công an

 tỉnh Đồng Tháp
20 Đạt
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11 Lê Trần Thanh Phong 1987 X 301289914 11/08/2004
Công an

tỉnh Long An
20 Đạt

12 Nguyễn Đào Dạ Thảo 1975 X 024460695 04/01/2006
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

13 Đặng Thị Hương 1981 X 036181005226 27/07/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân cư

20 Đạt

14 Luyện Thị Phương 1968 X 024988806 30/07/2008
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

15 Trần Thụy Nhã Uyên 1985 X 371320262 03/04/2006
Công an 

 tỉnh Kiên Giang
20 Đạt

16 Nguyễn Phan Huyền Châu 1972 X 290478032 15/09/2005
Công an

tỉnh Tây Ninh
20 Đạt

17 Đỗ Thị Kim Loan 1963 X 021046828 08/08/2011
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
19 Đạt

18 Bùi Văn Hùng 1970 X 022344948 13/02/2008
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

19 Nguyễn Thị Trong 1970 X 025395605 20/01/2011
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

20 Võ Thị Mộng Tuyền 1979 X 025345680 08/10/2010
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

21 Dương Thị Hạnh 1968 X 022040156 11/04/2007
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

22 Võ Thị Vân 1976 X 025846871 14/01/2014
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt
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23 Lê Thị Kim Chi 1975 X 023418260 27/07/2011
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

24 Bùi Thị Cẩm Vân 1968 X 079168006258 02/10/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân cư

18 Đạt

25 Phí Thị Tươi 1971 X 023628877 05/01/2012
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

26 Phạm Thị Xuân 1974 X 079174003691 25/01/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân cư

20 Đạt

27 Điêu Thị Ngọc Yến 1965 X 310590729 20/09/2012
Công an

 tỉnh Tiền Giang
19 Đạt

28 Huỳnh Thị Kim Ngân 1977 X 022857895 20/09/2011
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

29 Nguyễn Thị Hằng 1976 X 024354076 03/11/2015
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

30 Chung Kiều Oanh 1968 X 022185560 10/04/2012
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

31 Đặng Thị Hồng Nga 1980 X 023373049 29/09/2011
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
19 Đạt

32 Nguyễn Thị Thúy 1984 X 151473644 27/03/2012
 Công an 

 tỉnh Thái Bình
20 Đạt

33 Lê Thị Thùy Dung 1973 X 025484323 26/09/2011
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

34 Lê Trần Diễm Thúy 1964 X 020929608 20/09/2011
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt
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35 Nguyễn Thị Mỹ Hương 1971 X 320777543 21/01/2010
Công an

tỉnh Bến Tre
20 Đạt

36 Phạm Thị Tâm 1968 X 024132076 27/09/2014
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

37 Huỳnh Thị Hồng Hoa 1980 X 023438268 17/09/2012
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

38 Mai Nguyễn Hồng Phương 1985 X 024004049 20/02/2012
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
18 Đạt

39 Lê Tấn Phước 1970 X 361592529 23/09/2011
Công an

thành phố  Cần Thơ
20 Đạt

40 Huỳnh Thị Mỹ Hương 1969 X 022523622 24/10/2013
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
18 Đạt

41 Trần Lê Thanh Bình 1976 X 300802132 12/04/2008
Công an 

 tỉnh Long An
20 Đạt

42 Ngô Thị Liên 1971 X 022619831 23/12/2014
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
18 Đạt

43 Quan Xý Muội 1966 X 021678275 23/07/2015
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

44 Triệu Thị Tuyết Oanh 1975 X 023070733 29/09/2011
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

45 Mai Nguyễn Linh Châu 1981 X 079181004398 02/06/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân cư

20 Đạt

46 Phan Thị Thu Vân 1981 X 079181003252 26/12/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân cư

19 Đạt
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47 Lê Chí Dũng 1972 X 022557452 03/01/2013
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
19 Đạt

48 Hồ Lan Phương 1983 X 023682531 24/03/2014
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

49 Nguyễn Thị Kim Châu 1983 X 331432558 24/09/2015
Công an 

 tỉnh Vĩnh Long
19 Đạt

50 Vỏ Thị Sáu 1984 X 301114544 17/04/2015
 Công an

tỉnh  Long An
20 Đạt

51 Trương Thị Ly 1984 X 311774672 06/04/2016
Công an

 tỉnh Tiền Giang
18 Đạt

52 Nguyễn Mai Phương 1979 X 023948430 23/07/2015
 Công an

thành phố  Hồ Chí Minh
20 Đạt

53 Lưu Ngọc Phương 1985 X 024004896 11/04/2013
 Công an

thành phố  Hồ Chí Minh
18 Đạt

54 Trương Thị Thủy 1993 X 191779202 12/03/2012
Công an 

tỉnh Thừa Thiên Huế
20 Đạt

55 Nguyễn Thị Loan 1973 X 024512202 12/04/2006
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

56 Vỏ Thị Ánh Nguyệt 1974 X 300777778 24/09/2010
Công an

tỉnh Long An
19 Đạt

57 Nguyễn Thị Lệ Hằng 1988 X 024548765 10/09/2007
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
18 Đạt

58 Hoàng Đình Công 1973 X 022811990 28/06/2010
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
19 Đạt
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59 Lê Thị Kim Lệ 1967 X 021988411 10/08/2005
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

60 Hồ Thị Thanh Phương 1968 X 191053353 30/06/2006
Công an 

tỉnh Thừa Thiên Huế
19 Đạt

61 Nguyễn Thị Kim Oanh 1975 X 025138392 03/06/2009
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
17 Đạt

62 Phan Thị Kim Huỳnh 1964 X 021632180 23/09/2013
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

63 Thái Thị Kim Nhàn 1970 X 024292681 15/07/2004
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

64 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1972 X 022838082 17/09/2012
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
19 Đạt

65 Trần Duy Tuấn 1964 X 220287756 02/01/2013
Công an

tỉnh Khánh Hòa
19 Đạt

66 Nguyễn Thị Thiệp 1971 X 171185343 20/07/2013
Công an

tỉnh Thanh Hóa
19 Đạt

67 Phạm Thị Trúc Linh 1989 X 241114269 27/10/2011
Công an

tỉnh Đăk Lăk
20 Đạt

68 Huỳnh Thị Cẩm Vân 1984 X 341170079 29/05/2014
Công an

tỉnh Đồng Tháp
20 Đạt

69 Lý Thị Mai Anh 1980 X 025283814 23/09/2010
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
17 Đạt

70 Hoàng Thị Huệ 1970 X 079170000560 22/02/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân cư

20 Đạt

71 Nguyễn Huỳnh Truy 1971 X 022398442 25/04/2015
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
19 Đạt
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72 Nguyễn Thị Gái 1974 X 025579147 18/04/2012
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
19 Đạt

73 Phạm Thị Ngọc 1984 X 025293399 28/04/2010
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

74 Hồ Thị Xoa 1969 X 191029976 15/11/2011
Công an

tỉnh Thừa Thiên Huế
16 Đạt

75 Trần Thị Tuyết Loan 1975 X 023602297 20/08/2013
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
19 Đạt

76 Nguyễn Chu Bình 1986 X 311845616 13/06/2016
Công an

 tỉnh Tiền Giang
19 Đạt

77 Hoàng Minh Sơn 1996 X 025744399 26/02/2013
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

78 Nguyễn Thị Hương Huyền 1994 X 025045767 25/03/2009
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

79 Nguyễn Hoài Yến 1990 X 024316798 09/01/2013
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

80 Trần Thụy Quỳnh Như 1987 X 371320263 08/06/2015
Công an

tỉnh Kiên Giang
20 Đạt

81 Đinh Hoàng Trang 1971 X 022677408 23/09/2004
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

82 Lưu Ngọc Châu 1978 X 023372731 22/09/2011
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

83 Mai Thanh Hương 1984 X 023702685 22/11/2014
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

84 Nguyễn Thị Ái Vân 1985 X 321164300 05/07/2011
Công an

tỉnh Bến Tre
19 Đạt
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85  Trương Thị Hoàng Yến 1982 X 321027453 17/09/2013
Công an 

tỉnh Bến Tre
16 Đạt

86 Thái Thị Thúy Oanh 1975 X 024570810 08/07/2014
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
19 Đạt

87 Nguyễn Thị Kim Long 1960 X 023953929 18/04/2013
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
19 Đạt

88 Trần Nguyễn Châu Ích 1956 X 020248108 26/10/2015
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

89 Trịnh Thị Hợp 1962 X 170752498 25/05/2010
Công an

tỉnh Thanh Hóa
20 Đạt

90 Vũ Thị Phương 1960 X 020998967 23/07/2009
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

91 Trương Thị Đoàn 1962 X 020180103 31/07/2012
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

92 Lê Thị Trọng 1962 X 021066187 16/06/2011
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
19 Đạt

93 Nguyễn Thị Khánh Vân 1964 X 023325724 21/05/2011
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

94 Lê Thị An 1966 X 273378599 21/12/2006
Công an

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
20 Đạt

95 Hồ Thị Lan 1979 X 052179000075 22/08/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân cư

20 Đạt

96 Lê Thị Thanh Vân 1978 X 212033373 07/05/2009
Công an

tỉnh Quảng Ngãi
20 Đạt
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97 Trương Thị Lý 1974 X 191361405 21/05/2014
Công an

 tỉnh Thừa Thiên Huế
18 Đạt

98 Đỗ Thị Vân Trang 1968 X 021776757 08/04/2004
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

99 Trà Ngọc Hồ 1984 X 025242729 04/03/2010
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
17 Đạt

100 Hồ Xuân Hương 1974 X 025524729 12/09/2011
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
16 Đạt

101 Nguyễn Thị Nha 1961 X 030178421 05/08/2006
Công an

thành phố Hải Phòng
17 Đạt

102 Nguyễn Thị Hoa 1972 X 024477249 24/03/2006
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
18 Đạt

103 Phạm Thành Nhân 1973 X 024420670 27/09/2010
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
19 Đạt

104 Đỗ Thị Ngọc Ánh 1980 X 023167483 10/11/2014
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

105 Nguyễn Thị Thúy Nga 1971 X 022684904 25/10/2010
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
16 Đạt

106 Trần Văn Tâm 1990 X 291014924 02/04/2008
Công an

tỉnh Tây Ninh
19 Đạt

107 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 1967 X 021774718 20/01/2010
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

108 Nguyễn Thị Bích Liên 1991 X 331687549 14/07/2008
Công an

tỉnh Vĩnh Long
18 Đạt
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109 Trần Thị Trà Ly 1987 X 079187011255 12/04/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân cư

20 Đạt

110 Vũ Thị Duyên 1990 X 250816004 07/08/2007
Công an

tỉnh Lâm Đồng
20 Đạt

111 Lê Thúy Hằng 1977 X 022858151 31/05/2006
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

112 Nguyễn Quốc Hùng 1989 X 024767244 10/02/2009
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
19 Đạt

113 Phạm Thị Ý Nhị 1975 X 022871985 04/11/2005
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
19 Đạt

114 Phạm Thị Mỹ Dung 1973 X 022447539 17/11/2009
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

115 Hoàng Thị Nga 1974 X 191322760 23/04/2015
Công an

tỉnh Thừa Thiên Huế
20 Đạt

116 Hồ Kim Tâm 1988 X 311986843 10/10/2003
Công an

 tỉnh Tiền Giang
20 Đạt

117 Mai Thị Mỹ Xuân 1963 X 020597373 25/07/2006
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

118  Nguyễn Minh Thiện 1993 X 341727782 18/06/2013 Công an tỉnh Đồng Tháp 20 Đạt

119 Nguyễn Thị Khánh Dung 1969 X 079169004582 30/03/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân cư

19 Đạt

120  Nguyễn Thị Bé 1972 X 271304775 06/08/2009
Công an 

tỉnh Đồng Nai
13

Không 
đạt 
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121  Bùi Văn Đông 1993 X 221358091 02/11/2010
Công an 

tỉnh Phú Yên
20 Đạt

122 Nguyễn Thị Ánh Minh 1962 X 079162002789 05/12/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân cư

18 Đạt

123 Tạ Thị Xuân Lan 1967 X 022484663 19/11/2015
 Công an

thành phố  Hồ Chí Minh
19 Đạt

124 Đỗ Thị Loan Anh 1974 X 022654096 30/10/2010
 Công an

thành phố  Hồ Chí Minh
18 Đạt

125 Trần Thị Ngọc Dung 1979 X 260849235 18/07/2012
Công an tỉnh
 Bình Thuận

18 Đạt

126 Nguyễn Thị Phượng 1966 X 022817936 11/05/2010
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
16 Đạt

127 Phan Thị Ánh Mai 1976 X 024949718 13/05/2008
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
18 Đạt

128 Lê Anh Kiệt 1965 X 320631618 16/03/2004
Công an 

 tỉnh Bến Tre
18 Đạt

129 Ngô Thị Ngọc Duy 1970 X 079170007179 29/11/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân cư

17 Đạt

130 Nguyễn Thị Nga 1975 X 023792347 15/07/2008
 Công an

thành phố  Hồ Chí Minh
20 Đạt

131 Phạm Thị Kiều Trang 1970 X 079170005120 13/04/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân cư

17 Đạt

132 Đinh Thụy Ngọc Vân 1985 X 023852518 21/06/2012
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
18 Đạt
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133 Hon Thị Phượng 1967 X 022145578 13/04/2015
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
16 Đạt

134 Mai Bạch Liên 1958 X 020293315 29/11/2006
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
19 Đạt

135  Dương Thị Lệ Huyền 1975 X 079175001609 17/01/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân cư

19 Đạt

136 Trần Bích Vân 1966 X 000166000076 17/11/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân cư

18 Đạt

137 Võ Thị Thái Thuận 1961 X 340282810 31/10/2012
Công an

tỉnh Đồng Tháp
19 Đạt

138 Đặng Thái Trân 1997 X 025606591 22/02/2012
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

139 Lê Thị Thu Hà 1978 X 300892304 05/07/2013
Công an

tỉnh Long An
17 Đạt

140 Nguyễn Thủy Tiên 1993 X 025085920 25/06/2009
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
18 Đạt

141 Lê Thị Tuyết Mai 1988 X 024172429 04/07/2015
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

142 Dương Thị Ngọ 1966 X 024055596 21/07/2014
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
18 Đạt

143 Nguyễn Thị Liên 1965 X 023639071 22/03/2013
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
17 Đạt

144 Phan Thị Minh Hiền 1987 X 225351082 20/04/2005
Công an

tỉnh Khánh Hòa
20 Đạt

145 Võ Thị Minh Hiếu 1976 X 024429727 03/08/2005
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

146 Mai Thị Nương 1968 X 024425909 14/10/2014
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt



STT Họ Và Tên Năm sinh Nam Nữ Số CMTND
Ngày, 

Tháng, Năm 
cấp

Nơi cấp CMTND
Điểm 

thi
Kết quả

147 Nguyễn Thị Bích Vân 1962 X 020784743 17/07/2009
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
18 Đạt

148 Dương Hoàng Phi 1977 X 024745619 23/05/2007
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

149 Dương Viết Quỳnh Như 1982 X 023475586 13/03/2013
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
19 Đạt

150 Bùi Thị Hồng Hoa 1961 X 022776142 08/07/2010
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
19 Đạt

151 Lôi Ngọc Yến 1961 X 020642602 22/10/2004
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

152  Nguyễn Quốc Thuấn 1992 X 250889377 14/03/2009
Công an 

tỉnh Lâm Đồng
20 Đạt

153 Trần Thị Kim Oanh 1979 X 025607713 16/04/2012
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

154 Lê Văn Tường 1982 X 301079239 12/06/2013
Công an

tỉnh Long An
20 Đạt

155 Trần Thị Lệ Xuân 1975 X 022815604 19/10/2005
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
19 Đạt

156 Đặng Thị Cẩm Nhung 1970 X 022143292 13/04/2015
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

157 Nguyễn Hữu Hạnh 1969 X 022332841 08/02/2007
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
17 Đạt

158 Phạm Thị Cúc Lan Hoa 1966 X 021583697 16/06/2010
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
17 Đạt



STT Họ Và Tên Năm sinh Nam Nữ Số CMTND
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Điểm 

thi
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159 Kiên Ngọc Hạnh 1972 X 022866129 01/10/2012
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
18 Đạt

160 Văn Thị Ngọc Lan 1973 X 022593298 14/03/2009
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
18 Đạt

161 Võ Thị Thanh Ngân 1984 X 023947401 11/11/2014
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
19 Đạt

162 Đỗ Thị Minh Châu Ngọc 1964 X 021076997 26/08/2010
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
19 Đạt

163 Huỳnh Thị Ngọc Duyên 1982 X 025543370 29/11/2011
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

164 Trần Thị Thu Hà 1970 X 022954363 01/09/2005
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
16 Đạt

165 Lê Thị Hằng 1984 X 025791204 21/10/2013
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

166 Lê Thị Mai 1976 X 079176006605 08/01/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân cư

20 Đạt

167 Nguyễn Thị Ngọc Phương 1984 X 023711793 05/05/2014
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
19 Đạt

168 Đỗ Thị Kim Hạnh 1976 X 079176001654 15/06/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân cư

20 Đạt

169 Nguyễn Ngô Bảo Trúc 1974 X 022817507 21/03/2005
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
18 Đạt

170 Nguyễn Thị Hồng Huệ 1963 X 020422022 13/03/2012
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
18 Đạt



STT Họ Và Tên Năm sinh Nam Nữ Số CMTND
Ngày, 

Tháng, Năm 
cấp

Nơi cấp CMTND
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thi
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171  Lê Anh Phong 1993 X 194457138 29/02/2008
Công an

tỉnh Quảng Bình
18 Đạt

172 Nguyễn Thị Kim Phượng 1992 X 079192000513 10/03/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân cư

20 Đạt

173 Mai Thanh Phương 1976 X 022970230 01/03/2013
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

174 Ngô Thị Nguyệt 1969 X 022220815 31/05/2014
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
19 Đạt

175 Dương Thị Thu Thảo 1976 X 022787663 02/11/2009
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
18 Đạt

176 Giang Phước Kình 1973 X 028802512 14/07/2015
 Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
18 Đạt

177 Đường Thị Thương 1980 X 352433229 18/02/2013
Công an 

tỉnh An Giang
19 Đạt

CHUYÊN VIÊN CHẤM THI
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

BÙI THỊ HỒNG VÂN


